
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 186BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: E0312
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (CĐ AV) (001087 - 2 TC)

Giờ thi: 8:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Minh Đệ01280086

2 Trần Dương Cẩm Hồng01280117

3 Huỳnh Thị Bình Minh01380208

4 Bùi Khánh Trúc71205260

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 187BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: E0312
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (CĐ AV) (001087 - 2 TC)

Giờ thi: 8:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 5

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Văn Thị Hiền01380130

2 Khúc Việt Khanh01480044

3 Lương Thị Thu Thảo01380315

4 Nguyễn Thị Bích Vân01380032

5 Phan Thị Cẩm Vân01280377

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 188BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: E0312
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (CĐ AV) (001087 - 2 TC)

Giờ thi: 8:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hữu Hòa01303173

2 Nguyễn Ngọc Ánh Linh01480439

3 Hoàng Trúc Loan01480288

4 Phan Thị Thanh Loan01480396

5 Kiều Giang Mĩ01480461

6 Nguyễn Thị Yến Nhi01480161

7 Phạm Thùy Phương Nhi01480246

8 Dương Nguyên Phát01203050

9 Huỳnh Kim Thoa01480466

10 Trần Huỳnh Trang Thư01303370

11 Châu Á Tiên01480189

12 Đặng Phan Ngọc Trâm01480207

13 Lê Thị Ngọc Trân01480314

14 Nguyễn Kim Xuân01480047

15 Đặng Dương Mỹ Yến01303452

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 189BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: E0305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (ĐH AV) (001100 - 3 TC)

Giờ thi: 8:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Thiên ánh01203093

2 Võ Thái ất01301024

3 Lê Công Hậu01301093

4 Phạm Nguyễn Thiên Lam01203147

5 Nguyễn Thị Bích Liên01401008

6 Nguyễn Thị Huệ Mai01401049

7 Võ Nguyễn Bảo My01103087

8 Trương Thúy Ngân01301176

9 Nguyễn Yến Nhi01301205

10 Lê Bá Thạch01401203

11 Nguyễn Vương Quốc Thanh01401045

12 Võ Hồ Thu Thảo01301282

13 Huỳnh Thị Phượng Thùy01301301

14 Lý Thanh Trúc01201175

15 Đỗ Thị Tuyết Vân01401148

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 190BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: E0305
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (ĐH AV) (001100 - 3 TC)

Giờ thi: 8:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Bích Ngân01301169

2 Đặng Thị Bảo Ngọc01201081

3 Võ Thanh Như Quỳnh01301253

4 Trương Thị Cẩm Tiên01301323

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 191BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: E0305
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (ĐH AV) (001100 - 3 TC)

Giờ thi: 8:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Anh01301013

2 Đỗ Nhật Hiếu01301098

3 Trần Nguyễn Khánh Vi01201190

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 192BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: E0305
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (ĐH AV) (001100 - 3 TC)

Giờ thi: 8:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Thị Tình01301328

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 144BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (Kế toán) (200002 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thế Bảo21300346

2 Hồ Lê Thy Bình21400036

3 Phạm Ngọc Dung21400140

4 Đặng Nguyễn Duy21400159

5 Hồ Nguyễn Triệu Huy21400128

6 Cao Trung Kiên21300117

7 Trần Viên Kiệt21102049

8 Phạm Hồng Ngọc21000082

9 Nguyễn An Sơn21200090

10 Lê Đức Tài21300207

11 Lâm Nguyệt Thanh21400121

12 Lê Thị Ái Thư21400041

13 Đinh Thị Thương21400267

14 Phạm Thị Phương Thúy21300244

15 Lê Cao Quốc Trung21400164

16 Phạm Thị Thanh Tuyền21300744

17 Huỳnh Thanh Vy21400081

18 Mai Hoàng Thảo Vy21300768

19 Lê Thị Kim Xuân21400074

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 145BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C303
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (Kế toán) (200002 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai21250074

2 Trương An Nghĩa21250090

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 146BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (CĐ Kế toán) (200006 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tô Ngọc Tuyền21380234

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 147BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C303
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (CĐ Kế toán) (200006 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Thị Diệu Lan21480372

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 148BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B511
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (200026 - 1 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Quốc Bảo21580045

2 Nguyễn Thị Thanh Hằng21580021

3 Nguyễn Thị Kim Hương21580083

4 Phạm Thị Kim Huyền21580003

5 Ngô Bùi Mỹ Lan21580076

6 Nguyễn Thị Ngọc Loan21580072

7 Hà Thụy Thanh Ngân21580007

8 Ngô Thị Oanh Nhi21580028

9 Vương Ngọc Nhi21580010

10 Trần Kim Ngọc Phượng21580042

11 Mạnh Ngọc Phương Quỳnh21580090

12 Nguyễn Ngọc Như Sương21580088

13 Quan Ngọc Thanh21580073

14 Trịnh Nguyễn Phương Thanh21580052

15 Nguyễn Thị Mỹ Tiên21580005

16 Trà Ngọc Bảo Trâm21580037

17 Phan Thị Ngọc Trân21580050

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 149BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở(XHH) (302101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đinh Thị Ngọc Ánh31402127

2 Mai Thị Linh Đa31202087

3 Phạm Đặng Mỹ Duyên31402147

4 Hoàng Văn Khải31402025

5 Phạm Thị Linh31402123

6 Trần Thanh Phú41401102

7 Phạm Thị Thu Thảo31202035

8 Nguyễn Minh Thư31402101

9 Lê Tố Trinh31402054

10 Ngô Thị Cẩm Vân31402032

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 150BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở(XHH) (302101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Thị Ngọc Diễm31302006

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 151BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C301
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở(DL) (303101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Thị Chinh31403394

2 Nguyễn Thị Hồng Đào31403405

3 Tống Thị Hồng Đào31403241

4 Nguyễn Vương Trường Hải31403272

5 Trần Thị Thu Hiền31403260

6 Nguyễn Thị Hiếu31303461

7 Lê Khải Huân31403377

8 Nguyễn Thị Thanh Liên31403030

9 Nguyễn Hoa Lợi31403081

10 Nguyễn Hồng Minh31403110

11 Bùi Văn Nam31403143

12 Trương Vịnh Ngân31403150

13 Ngô Thanh Nguyên31403285

14 Võ Huệ Như31403042

15 Nguyễn Thị Linh Phương31303248

16 Lưu Tiểu Quân31403014

17 Lương Thị Thắm31303293

18 Nguyễn Thị Dạ Thảo31403003

19 Đặng Thị Quỳnh Thư31403033

20 Nguyễn Thị Anh Thư31403161

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 151BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C301
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở(DL) (303101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Chu Thị Kim Thùy31403065

22 Lê Thị Kim Tiên31403116

23 Phạm Ngọc Thủy Tiên31103087

24 Phạm Hoàng Minh Trà31203146

25 Dư Thị Bé Trâm31403217

26 Lê Thị Huỳnh Trâm31403296

27 Nguyễn Thanh Trúc31403343

28 Lã Nhật Trường31403053

29 Nguyễn Thành Tuyên31303364

30 Hoàng Hương Xuân31403349

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 152BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C301
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở(DL) (303101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Toàn Châu31403044

2 Nguyễn Hạ Nhật31303202

3 Lê Ngọc Thủy31403281

4 Trương Lê Phương Uyên31303611

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 153BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi môn cơ sở ngành điện tử - viễn thông (402102 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Danh Tiến41382103

2 Văn Hải Vinh41382122

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 154BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN cơ sở Công nghệ tự động hóa (403102 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Nguyễn Hùng Cường41483016

2 Hồ Duy Linh41483103

3 Nguyễn Thanh Long41483073

4 Nguyễn Hoài Phong41483097

5 Đào Quang Phú41383122

6 Trần Lê Minh Tướng41483049

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 155BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN cơ sở Công nghệ tự động hóa (403102 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Cung Văn Thế Kiệt41483235

2 Phạm Thành Phát41180080

3 Đặng Cáp Thanh Toàn41483185

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 156BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (ĐH CNTT) (500010 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Quốc Tuân51103159

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 157BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (CĐ CNTT) (500014 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Nhan Quốc Bảo51480029

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 158BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C301
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở QTKD (cao đẳng) (700002 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Cương71480041

2 Nguyễn Minh Quyền71280360

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 159BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C301
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở QTKD (cao đẳng) (700002 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 7

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Dùng Phương Dung71480026

2 Lê Thị Thùy Dung71480443

3 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh71480169

4 Lê Thị Thái Linh71480108

5 Nguyễn Thị Mỹ Linh71380218

6 Nguyễn Diễm Phúc71480134

7 Trương Nguyễn Phương Trang71480080

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 160BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở(QT Tài chính) (703101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trâm Anh71300006

2 Lê Thị Mộng Tuyền71300262

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 161BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (QTKD - Marketing) (704101 - 4 T

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Bích71400067

2 Nguyễn Thị Thùy Châu71400016

3 Nguyễn Nhật Chinh71400211

4 Hoàng Kiều Diễm71400049

5 Ưng Chí Dũng71400286

6 Nguyễn Quang Huy71400147

7 Lý Xương Long71300095

8 Phùng Quang Minh71400299

9 Lê Ngọc Ngoan71400006

10 Lương Thị Thảo Nhi71300133

11 Trần Thị Thu Phước71300158

12 Phạm Vinh Thắng71400127

13 Trần Minh Thảo71400313

14 Phan Thanh Toàn71400031

15 Nguyễn Văn Tú71400305

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 162BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C401
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Cơ sở (QTKD - Marketing) (704101 - 4 T

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Nguyễn Tiến Đạt71400284

2 Phạm Trần Quang Duy71400007

3 Nguyễn Tấn Lượng71400298

4 Lê Tôn Nữ Diễm Thương71300219

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 163BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C411
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (QT NHKS) (705101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Bảo Ân71405436

2 Nguyễn Trương Mỹ Anh71405445

3 Nguyễn Vũ Diệu Anh71405211

4 Trần Phước Đạt71405243

5 Nguyễn Ngọc Duy71305039

6 Bùi Thanh Hải71405346

7 Nguyễn Thị Hiến71305407

8 Trần Thanh Hiển71405023

9 Trần Trung Hiếu71405127

10 Nguyễn Thanh Hoàng71405384

11 Nguyễn Đức Huy71305093

12 Lê Thị Thanh Huyền71405378

13 Đoàn Thị Mỹ LanA1400121

14 Lê Vũ Yến Linh71405300

15 Võ Thị Thảo Linh71305431

16 Võ Thị Hồng Loan71405179

17 Phạm Thị Thảo Ngân71205052

18 Trác Vũ Hạ Nguyên71405133

19 Châu Thị Ý Nhi71405433

20 Thòng Mẫn Nhi71405171

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 163BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C411
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (QT NHKS) (705101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đinh Kiều Oanh71405244

22 Lê Tường Phong71405014

23 Lý Bạch Phụng71405261

24 Trần Thượng Quân71405147

25 Đinh Đăng Quang71405145

26 Lê Minh Quyền71405424

27 Phùng Quế Tâm71305248

28 Nguyễn Thị Phương Thảo71205090

29 Phạm Sĩ Tiến71405218

30 Đinh Thị Mai Trinh71405154

31 Phạm Hoàng Tú71405064

32 Nguyễn Thành Tuấn71405371

33 Lê Thị Thanh Tuyền71305341

34 Lê Thị Thu Tuyền71405166

35 Nguyễn Cao Phương Uyên71405186

36 Nguyễn Thị Bảo Uyên71405405

37 Nguyễn Lê Phương Vy71205293

38 Phạm Mai Tường Vy71405418

39 Phan Trần Huyền Vy71405160

40 Ngô Thị Hồng Yến71405190

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 164BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C411
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (QT NHKS) (705101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 9

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Thị Kim Anh71405108

2 Lê Trần Đồng71405079

3 Huỳnh Minh Duy71405308

4 Phan Thị Kiều Linh71405005

5 Lê Huỳnh Anh Thư71405317

6 Hồ Thị Thanh Thúy71405274

7 Trần Minh Thùy71405124

8 Phan Thị Bảo Trân71405347

9 Trần Phan Minh Tuấn71405369

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 165BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C411
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (705111 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 12

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Kim Dung71580068

2 Trần Thị Lê Giang71580055

3 Trần Quốc Huy71580052

4 Trần Xuân Ngọc71580040

5 Nguyễn Ngọc Yến Nhi71580047

6 Ngô Ngọc Huỳnh Như71580022

7 Nguyễn Thanh Tâm71580002

8 Ngô Gia Thành71580011

9 Trần Bách Anh Thư71580046

10 Lê Thị Thùy Trang71580067

11 Trần Thị Cẩm Tú71580017

12 Lê Hữu Trung Vũ71580015

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 166BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (KD Quốc tế) (706101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Trần Hạnh An71306004

2 Trần Đình Thục Đoan71306533

3 Phạm Thị Mỹ Hương71306139

4 Phạm Thị Phương Linh71406234

5 Trần Dũ Long71306186

6 Trương Ngọc Long71406349

7 Nguyễn Hoàng Minh71306203

8 Chen Nguyễn Thảo Nguyên71306233

9 Trần Sĩ Nguyên71306235

10 Trần Nguyễn71306237

11 Chung Thị Minh Nguyệt71406266

12 Đặng Lệ Nhi71406130

13 Nguyễn Thanh Phong71406059

14 Lê Hoàng Phước71406366

15 Nguyễn Trương Mai Phương71106054

16 Võ Thị Minh Thư71406008

17 Nguyễn Thị Hồng Trâm71406096

18 Trần Minh Trí71406127

19 Huỳnh Văn Trung71406360

20 Nguyễn Hoàng Tuấn71406013

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 166BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (KD Quốc tế) (706101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoàng Vũ71406087

22 Lưu Thanh Vy71306474

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 167BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C401
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (KD Quốc tế) (706101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Phương Diễm70900306

2 Nguyễn Ngọc Hân71406341

3 Nguyễn Thị Thu Ngân71306217

4 Nguyễn Hải Triều Vân71306775

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 168BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C409
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (CTN) (901101 - 5 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Cao Thế Duy91301255

2 Trần Nguyễn Đức Duy91301256

3 Vũ Thị Thu Hà91301288

4 Vương Đình Hiếu91301312

5 Nguyễn Hoàng Khang91301074

6 Nguyễn Văn Linh91301087

7 Nguyễn Triệu Mẩn91301388

8 Nguyễn Minh Nghĩa91101193

9 Nguyễn Tuấn Nhã91301433

10 Nguyễn Thị An Nhi91301445

11 Phạm Thị Hoàng Oanh91301462

12 Lê Đức Quang91001055

13 Phạm Hoàng Sơn91301142

14 Nguyễn Thành Tài91301145

15 Lê Chiến Thắng91201319

16 Phạm Xuân Thịnh91201326

17 Lưu Hồng Thủy91301564

18 Lê Thành Trước91001088

19 Huỳnh Thanh Vũ91301197

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 169BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C409
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (CTN) (901101 - 5 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 11

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Hoài Khanh91201398

2 Võ Văn Lực91301381

3 Hán Đức Nam91301396

4 Nguyễn Lê Khoa Nguyên91301105

5 Phạm Thị Minh Phượng91301488

6 Bùi Thiện Tín91301169

7 Nguyễn Minh Tú91201102

8 Lê Hoàng Tuấn91301183

9 Lưu Văn Tùng91201105

10 Hồ Hoàng Vinh91201111

11 Trần Ngọc Vũ91001150

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 170BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C409
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (KH môi trường) (902101 - 5 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lưu Quốc Cường91302127

2 Nguyễn Giang Long91302201

3 Diệp Trí Luận91302040

4 Trần Đức Minh91302209

5 Phạm Thị Xuân Thu91302284

6 Bùi Đỗ Hạnh Trân91302319

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 171BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C409
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (KH môi trường) (902101 - 5 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Hồng Hoa91202108

2 Hoàng Thị Bích Phượng91302254

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 172BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C402
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (BHLD) (903101 - 5 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trịnh Thị Phương Chi91303160

2 Huỳnh Thị Ngọc Hân91303173

3 Châu Nhựt Hoa91303175

4 Huỳnh Ngọc Ánh Khoa91303189

5 Nguyễn Thị Ngọc Linh91303200

6 Nguyễn Như Luân91303069

7 Trần Văn Nên91303074

8 Lê Thị Phương91203071

9 Trần Đình Tâm91303105

10 Trương Minh Triết91303129

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 173BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C402
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở (BHLD) (903101 - 5 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thành Phước91303226

2 Nguyễn Bảo Quân91303088

3 Ngô Đức Hoàng Sang91303093

4 Nguyễn Quốc Sang91303234

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 174BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C402
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (QHLĐ) (A03101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 9

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Ngọc HuyA1400046

2 Phạm Thị Cát LinhA1400015

3 Trần Thị MaiA1400098

4 Lê Gia MẫnA1400094

5 Lê Thị Kiều NươngA1400020

6 Trương Thị Hồng PhúcA1400211

7 Nguyễn Nam SơnA1400108

8 Nguyễn Hảo TâmA1400127

9 Dư Tuyết ThanhA1400047

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 175BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C402
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (QHLĐ) (A03101 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Tuyết KhaA1200041

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 176BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C609
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp cơ sở (TC-NH) (B00002 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Gia AnB1400548

2 Nguyễn Hoàng Vĩ AnhB1300004

3 Võ Thị Xuân AnhB1400003

4 Lê Vũ BãoB1400539

5 Nguyễn Thị Ngọc BíchB1400331

6 Lê Văn BìnhB1400042

7 Tôn Long Triệu ĐanB1400656

8 Nguyễn Vũ Thùy DungB1400069

9 Tô Ngọc Thoại DuyB1400043

10 Nguyễn Thị DuyênB1400514

11 Trần Thanh HảiB1400444

12 Huỳnh Tuấn HưngB1400368

13 Bùi Quang HuyB1400174

14 Trần Quang MinhB1400300

15 Lê Thảo MyB1400156

16 Đặng Huỳnh Yến NgọcB1400154

17 Trần Cao NguyênB1400430

18 Võ Hồ Anh PhươngB1400614

19 Bùi Thị Ngọc QuyênB1400317

20 Trương Thanh Sang51403145

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 176BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C609
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp cơ sở (TC-NH) (B00002 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Công ThắngB1400519

22 Trần Phan Phương ThứcB1400168

23 Phan Cẩm TiênB1400582

24 Lưu Trí TínB1300526

25 Mai Xuân TínB1400078

26 Tiêu Ngọc Bảo TrâmB1400051

27 Bùi Thị TrangB1400524

28 Nguyễn Kim TrọngB1400019

29 Trần Nguyễn Thu UyênB1400263

30 Lâm Kim YếnB1400276

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 177BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C609
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp cơ sở (TC-NH) (B00002 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 8

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Nguyễn Gia BảoB1400028

2 Trần Đức Thái DươngB1400008

3 Trần Hoàng KhangB1400432

4 Nguyễn Bảo NamB1300079

5 Trương Thị Minh ThiB1300493

6 Bùi Thanh Uyên ThưB1200121

7 Nguyễn Thái Uyển VânB1400077

8 Trương Huỳnh Phương VyB1400565

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 178BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C609
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp cơ sở (TC-NH) (B00002 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trang Sĩ ĐứcB1400678

2 Lâm Hồng DuyB1400134

3 Nguyễn Trung HiếuB1400059

4 Trần Nhựt MinhB1300370

5 Trần Lâm Phương NgânB1400488

6 Nguyễn Huyền NgọcB1400155

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 179BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C609
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp cơ sở (TC-NH) (B00002 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vương Cẩm NguyênB1400616

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 180BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C609
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở Tài chính ngân hàng (CĐ) (B00006 - 2 TC

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 9

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Bình ĐiềnB1480041

2 Nguyễn Kim HânB1480198

3 Lê Thị Mỹ HoaB1480002

4 Huỳnh Thị Thùy HươngB1480176

5 Nguyễn Phúc LâmB1480220

6 Nguyễn Thị Kim NữB1480162

7 Nguyễn Ngọc Thanh ThanhB1480081

8 Phạm Minh ThuậnB1480108

9 Trần Huỳnh Thanh TrúcB1380175

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 181BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C609
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn cơ sở Tài chính ngân hàng (CĐ) (B00006 - 2 TC

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Thị Ngọc AnhB1380001

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 182BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: HP cơ sở tổng hợp (C00011 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Quốc CôngC1301049

2 Phạm Tài HậuC1301078

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 183BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN(TM) (002103 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Trúc An01203084

2 Lê Minh Châu01302031

3 Trần Thế Duy01402070

4 Trần Đức Hồng Duyên01303129

5 Trần Lê Đức Hằng01403134

6 Trần Lan Mỹ Hạnh01403124

7 Nguyễn Thành Hiếu01303168

8 Hứa Thục Hoà01403055

9 Võ Vi Khanh01403053

10 Nguyễn Thị Ngọc Lệ01403143

11 Ngô Vũ Hoài Ngân01303245

12 Mai Hồng Ngọc01302133

13 Nguyễn Thị Như Ngọc01403163

14 Võ Ngọc Thảo Nguyên01402109

15 Lê Thị Thảo Nhi01403159

16 Tăng Ngọc Tuyết Nhi01402025

17 Nguyễn Huỳnh Như01403122

18 Chương Phước01303045

19 Lai Diễm Phương01403020

20 Nguyễn Thị Xuân Phương01303298

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 183BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN(TM) (002103 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Ngọc Phương Quyên01403193

22 Nguyễn Vân Thái Thảo01402082

23 Nguyễn Hồ Anh Thư01402092

24 Đặng Thị Ngọc Thủy01403120

25 Huỳnh Ngọc Mai Thy01403006

26 Lê Thị Mỹ Tiên01403008

27 Trịnh Ngọc Huỳnh Trâm01403086

28 Phạm Nguyễn Bạch Trân01403071

29 Lê Vân01403032

30 Nguyễn Thị Ngọc Vẹn01203278

31 Cao Hỷ Yến01403024

32 Liu Thị Yến01303454

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 184BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN(TM) (002103 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Khánh An01403014

2 Lê Kiều Anh01403034

3 Nguyễn Thị Trâm Anh01403167

4 Lâm Thị Thu Ba01203095

5 Huỳnh Trọng Bình01403005

6 Bùi Minh Đức01402126

7 Nguyễn Hoàng Hà01403001

8 Nhâm Chấn Hào01303156

9 Lý Việt Hương01303187

10 Lục Thế Khang01403052

11 Đinh Thị Khánh Linh01303213

12 Minh Nguyệt Mẫn01403083

13 Trần Thị Miền01303235

14 Trương Ngọc Hoàng Minh01302119

15 Nguyễn Thị Nga01403165

16 Mạch Vịnh Nghi01403192

17 Bùi Trần Khánh Ngọc01403028

18 Trần Thị Thanh Nhàn01403114

19 La Hoàng Phương Thảo01403148

20 Ngô Thị Thanh Thảo01403060

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 184BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN(TM) (002103 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoàng Như Thịnh01402137

22 Phạm Bảo Thịnh01403009

23 Nguyễn Thị Trang Thơ01403118

24 Mai Thị Thu Thủy01303357

25 Hoàng Thị Thảo Trang01403107

26 Phạm Hoàng Vũ Triều01203259

27 Huỳnh Trần Mai Trúc01403002

28 Trương Thanh Tùng01403042

29 Trần Cao Phương Uyên01403085

30 Dương Thị Thúy Vi01403041

31 Nguyễn Ngọc Thảo Vy01402072

32 Trần Thị Kim Yến01403105

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 185BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 18/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN(TM) (002103 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Gia Nhi01303272

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 193BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C405
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 19/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (002100 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Trúc An01203084

2 Nguyễn Thị Trâm Anh01403167

3 Lê Minh Châu01302031

4 Trần Thế Duy01402070

5 Trần Lê Đức Hằng01403134

6 Trần Lan Mỹ Hạnh01403124

7 Hứa Thục Hoà01403055

8 Nguyễn Thị Ngọc Lệ01403143

9 Ngô Vũ Hoài Ngân01303245

10 Mai Hồng Ngọc01302133

11 Nguyễn Thị Như Ngọc01403163

12 Võ Ngọc Thảo Nguyên01402109

13 Lê Thị Thảo Nhi01403159

14 Nguyễn Huỳnh Như01403122

15 Chương Phước01303045

16 Lai Diễm Phương01403020

17 Phạm Ngọc Phương Quyên01403193

18 La Hoàng Phương Thảo01403148

19 Nguyễn Vân Thái Thảo01402082

20 Đặng Thị Ngọc Thủy01403120

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 193BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C405
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 19/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (002100 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Ngọc Mai Thy01403006

22 Lê Thị Mỹ Tiên01403008

23 Trịnh Ngọc Huỳnh Trâm01403086

24 Phạm Nguyễn Bạch Trân01403071

25 Lê Vân01403032

26 Nguyễn Thị Ngọc Vẹn01203278

27 Cao Hỷ Yến01403024

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 194BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C406
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 5

Ngày thi: 19/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (002100 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Khánh An01403014

2 Lê Kiều Anh01403034

3 Huỳnh Trọng Bình01403005

4 Bùi Minh Đức01402126

5 Trần Đức Hồng Duyên01303129

6 Nguyễn Hoàng Hà01403001

7 Nguyễn Thành Hiếu01303168

8 Lục Thế Khang01403052

9 Võ Vi Khanh01403053

10 Đinh Thị Khánh Linh01303213

11 Minh Nguyệt Mẫn01403083

12 Mạch Vịnh Nghi01403192

13 Bùi Trần Khánh Ngọc01403028

14 Trần Thị Thanh Nhàn01403114

15 Tăng Ngọc Tuyết Nhi01402025

16 Nguyễn Thị Xuân Phương01303298

17 Ngô Thị Thanh Thảo01403060

18 Nguyễn Hoàng Như Thịnh01402137

19 Phạm Bảo Thịnh01403009

20 Nguyễn Thị Trang Thơ01403118

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 194BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C406
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 5

Ngày thi: 19/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (002100 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hồ Anh Thư01402092

22 Mai Thị Thu Thủy01303357

23 Phạm Hoàng Vũ Triều01203259

24 Huỳnh Trần Mai Trúc01403002

25 Trương Thanh Tùng01403042

26 Dương Thị Thúy Vi01403041

27 Liu Thị Yến01303454

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 195BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C404
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 5

Ngày thi: 19/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (002100 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lâm Thị Thu Ba01203095

2 Nhâm Chấn Hào01303156

3 Lý Việt Hương01303187

4 Trần Thị Miền01303235

5 Trương Ngọc Hoàng Minh01302119

6 Nguyễn Thị Nga01403165

7 Hoàng Thị Thảo Trang01403107

8 Trần Cao Phương Uyên01403085

9 Nguyễn Ngọc Thảo Vy01402072

10 Trần Thị Kim Yến01403105

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 196BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C404
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 19/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn cơ sở (002100 - 3 TC)

Giờ thi: 14:00

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Thiên An01302018

2 Phạm Hồng Ân01203094

3 Trịnh Thị Mỹ Duyên01303131

4 Phan Kim Huệ01203024

5 Nguyễn Lê Phương Khanh01202067

6 Trần Thùy Khanh01403157

7 Nguyễn Trung Kiên01303203

8 Mai Bảo Ngọc01303258

9 Huỳnh Gia Nhi01303272

10 Mai Thị Hồng Nhi01303039

11 Trần Thị Thu Phương01303300

12 Trần Thị Diễm Sương01303319

13 Đỗ Thị Kim Thoa01203235

14 Nguyễn Vũ Thu Thủy01303359

15 Nguyễn Ngọc Trâm01203252

16 Đỗ Thị Ngọc Trang01303384

17 Phạm Vũ Thảo Vy01302254

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 197BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN sư phạm (CĐ) (001060 -

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Minh Đệ01280086

2 Trần Dương Cẩm Hồng01280117

3 Huỳnh Thị Bình Minh01380208

4 Bùi Khánh Trúc71205260

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 198BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN sư phạm (CĐ) (001060 -

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Sơn Thị Quỳnh Dung01380073

2 Lê Trần Mộng Kha01380167

3 Lê Thị Hải Yến01480083

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 199BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN thương mại (CĐ) (001061

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Thanh Thùy01480019

2 Phan Thị Cẩm Vân01280377

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 200BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN thương mại (CĐ) (001061

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hữu Hòa01303173

2 Nguyễn Ngọc Ánh Linh01480439

3 Hoàng Trúc Loan01480288

4 Phan Thị Thanh Loan01480396

5 Kiều Giang Mĩ01480461

6 Nguyễn Thị Yến Nhi01480161

7 Phạm Thùy Phương Nhi01480246

8 Dương Nguyên Phát01203050

9 Huỳnh Kim Thoa01480466

10 Trần Huỳnh Trang Thư01303370

11 Châu Á Tiên01480189

12 Đặng Phan Ngọc Trâm01480207

13 Lê Thị Ngọc Trân01480314

14 Nguyễn Kim Xuân01480047

15 Đặng Dương Mỹ Yến01303452

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 201BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B410
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN (Sư phạm) (001107 - 3 TC

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Anh01301013

2 Đỗ Nhật Hiếu01301098

3 Trần Nguyễn Khánh Vi01201190

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 202BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B410
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN (Sư phạm) (001107 - 3 TC

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Thị Tình01301328

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 203BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B410
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN (Thương mại) (001108 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Thiên ánh01203093

2 Võ Thái ất01301024

3 Lê Công Hậu01301093

4 Phạm Nguyễn Thiên Lam01203147

5 Nguyễn Thị Bích Liên01401008

6 Nguyễn Thị Huệ Mai01401049

7 Võ Nguyễn Bảo My01103087

8 Trương Thúy Ngân01301176

9 Nguyễn Yến Nhi01301205

10 Lê Bá Thạch01401203

11 Nguyễn Vương Quốc Thanh01401045

12 Võ Hồ Thu Thảo01301282

13 Huỳnh Thị Phượng Thùy01301301

14 Lý Thanh Trúc01201175

15 Đỗ Thị Tuyết Vân01401148

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 204BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B410
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh CN (Thương mại) (001108 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Cẩm Tiên01401162

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 205BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (Kế toán) (200003 - 4 TC

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thế Bảo21300346

2 Hồ Lê Thy Bình21400036

3 Phạm Ngọc Dung21400140

4 Đặng Nguyễn Duy21400159

5 Hồ Nguyễn Triệu Huy21400128

6 Cao Trung Kiên21300117

7 Trần Viên Kiệt21102049

8 Phạm Hồng Ngọc21000082

9 Nguyễn An Sơn21200090

10 Lê Đức Tài21300207

11 Lâm Nguyệt Thanh21400121

12 Lê Thị Ái Thư21400041

13 Đinh Thị Thương21400267

14 Phạm Thị Phương Thúy21300244

15 Lê Cao Quốc Trung21400164

16 Phạm Thị Thanh Tuyền21300744

17 Huỳnh Thanh Vy21400081

18 Mai Hoàng Thảo Vy21300768

19 Lê Thị Kim Xuân21400074

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 206BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (Kế toán) (200003 - 4 TC

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai21250074

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 207BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (CĐ Kế toán) (200007 -

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tô Ngọc Tuyền21380234

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 208BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (CĐ Kế toán) (200007 -

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 7

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Tiểu Du21480085

2 Huỳnh Ngọc Hoàng Hà21380059

3 Nguyễn Thị Thu Hằng21480109

4 Phạm Thị Diệu Lan21480372

5 Võ Thị Ngọc Nhung21480050

6 Nguyễn Ngọc Trúc Phương21480395

7 Nguyễn Thị Minh Thi21480299

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 209BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (200027 - 1 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Quốc Bảo21580045

2 Nguyễn Thị Thanh Hằng21580021

3 Nguyễn Thị Kim Hương21580083

4 Phạm Thị Kim Huyền21580003

5 Ngô Bùi Mỹ Lan21580076

6 Nguyễn Thị Ngọc Loan21580072

7 Hà Thụy Thanh Ngân21580007

8 Ngô Thị Oanh Nhi21580028

9 Vương Ngọc Nhi21580010

10 Trần Kim Ngọc Phượng21580042

11 Mạnh Ngọc Phương Quỳnh21580090

12 Nguyễn Ngọc Như Sương21580088

13 Quan Ngọc Thanh21580073

14 Trịnh Nguyễn Phương Thanh21580052

15 Nguyễn Thị Mỹ Tiên21580005

16 Trà Ngọc Bảo Trâm21580037

17 Phan Thị Ngọc Trân21580050

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 210BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN(XHH) (302102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đinh Thị Ngọc Ánh31402127

2 Mai Thị Linh Đa31202087

3 Phạm Đặng Mỹ Duyên31402147

4 Hoàng Văn Khải31402025

5 Phạm Thị Linh31402123

6 Trần Thanh Phú41401102

7 Phạm Thị Thu Thảo31202035

8 Nguyễn Minh Thư31402101

9 Lê Tố Trinh31402054

10 Ngô Thị Cẩm Vân31402032

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 211BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (DL) (303102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Thị Chinh31403394

2 Nguyễn Thị Hồng Đào31403405

3 Tống Thị Hồng Đào31403241

4 Nguyễn Vương Trường Hải31403272

5 Trần Thị Thu Hiền31403260

6 Nguyễn Thị Hiếu31303461

7 Lê Khải Huân31403377

8 Nguyễn Thị Thanh Liên31403030

9 Nguyễn Hoa Lợi31403081

10 Nguyễn Hồng Minh31403110

11 Bùi Văn Nam31403143

12 Trương Vịnh Ngân31403150

13 Ngô Thanh Nguyên31403285

14 Võ Huệ Như31403042

15 Nguyễn Thị Linh Phương31303248

16 Lưu Tiểu Quân31403014

17 Lương Thị Thắm31303293

18 Nguyễn Thị Dạ Thảo31403003

19 Đặng Thị Quỳnh Thư31403033

20 Nguyễn Thị Anh Thư31403161

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 211BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (DL) (303102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Chu Thị Kim Thùy31403065

22 Lê Thị Kim Tiên31403116

23 Phạm Ngọc Thủy Tiên31103087

24 Phạm Hoàng Minh Trà31203146

25 Dư Thị Bé Trâm31403217

26 Lê Thị Huỳnh Trâm31403296

27 Nguyễn Thanh Trúc31403343

28 Lã Nhật Trường31403053

29 Nguyễn Thành Tuyên31303364

30 Hoàng Hương Xuân31403349

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 212BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp CN Điện tử - viễn thông (402112 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Danh Tiến41382103

2 Văn Hải Vinh41382122

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 213BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN CN Công nghệ tự động hóa (403112 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Nguyễn Hùng Cường41483016

2 Hồ Duy Linh41483103

3 Nguyễn Thanh Long41483073

4 Nguyễn Hoài Phong41483097

5 Đào Quang Phú41383122

6 Trần Lê Minh Tướng41483049

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 214BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN CN Công nghệ tự động hóa (403112 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 4

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Duy41483241

2 Cung Văn Thế Kiệt41483235

3 Nguyễn Anh Phước41383127

4 Nguyễn Xuân Quốc41483214

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 215BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (ĐH CNTT) (500012 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Quốc Tuân51103159

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 216BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (CĐ CNTT) (500015 - 2

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Nhan Quốc Bảo51480029

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 217BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN QTKD (cao đẳng) (700003 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Cương71480041

2 Nguyễn Minh Quyền71280360

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 218BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN QTKD (cao đẳng) (700003 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Thái Linh71480108

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 219BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (QT Tài chính) (703102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trâm Anh71300006

2 Lê Thị Mộng Tuyền71300262

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 220BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (QT Tài chính) (703102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vưu Bửu Lộc71100033

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 221BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (QTKD - Marketing) (70

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Bích71400067

2 Nguyễn Thị Thùy Châu71400016

3 Nguyễn Nhật Chinh71400211

4 Hoàng Kiều Diễm71400049

5 Ưng Chí Dũng71400286

6 Nguyễn Quang Huy71400147

7 Lý Xương Long71300095

8 Phùng Quang Minh71400299

9 Lê Ngọc Ngoan71400006

10 Lương Thị Thảo Nhi71300133

11 Trần Thị Thu Phước71300158

12 Phạm Vinh Thắng71400127

13 Trần Minh Thảo71400313

14 Phan Thanh Toàn71400031

15 Nguyễn Văn Tú71400305

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 222BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (QTKD - Marketing) (70

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 7

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Nguyễn Tiến Đạt71400284

2 Phạm Thị Thanh Huyền71300068

3 Phạm Hoàng Phúc71300153

4 Tôn Minh Thái71400224

5 Lê Tôn Nữ Diễm Thương71300219

6 Nguyễn Tú Thy71400079

7 Trần Thị Thùy Trâm71300237

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 223BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (QT NHKS) (705102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Bảo Ân71405436

2 Nguyễn Trương Mỹ Anh71405445

3 Nguyễn Vũ Diệu Anh71405211

4 Trần Phước Đạt71405243

5 Nguyễn Ngọc Duy71305039

6 Bùi Thanh Hải71405346

7 Nguyễn Thị Hiến71305407

8 Trần Thanh Hiển71405023

9 Trần Trung Hiếu71405127

10 Nguyễn Thanh Hoàng71405384

11 Nguyễn Đức Huy71305093

12 Lê Thị Thanh Huyền71405378

13 Đoàn Thị Mỹ LanA1400121

14 Lê Vũ Yến Linh71405300

15 Võ Thị Thảo Linh71305431

16 Võ Thị Hồng Loan71405179

17 Phạm Thị Thảo Ngân71205052

18 Trác Vũ Hạ Nguyên71405133

19 Châu Thị Ý Nhi71405433

20 Thòng Mẫn Nhi71405171

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 223BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (QT NHKS) (705102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đinh Kiều Oanh71405244

22 Lê Tường Phong71405014

23 Lý Bạch Phụng71405261

24 Trần Thượng Quân71405147

25 Đinh Đăng Quang71405145

26 Lê Minh Quyền71405424

27 Phùng Quế Tâm71305248

28 Nguyễn Thị Phương Thảo71205090

29 Phạm Sĩ Tiến71405218

30 Đinh Thị Mai Trinh71405154

31 Phạm Hoàng Tú71405064

32 Nguyễn Thành Tuấn71405371

33 Lê Thị Thanh Tuyền71305341

34 Lê Thị Thu Tuyền71405166

35 Nguyễn Cao Phương Uyên71405186

36 Nguyễn Thị Bảo Uyên71405405

37 Nguyễn Lê Phương Vy71205293

38 Phạm Mai Tường Vy71405418

39 Phan Trần Huyền Vy71405160

40 Ngô Thị Hồng Yến71405190

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 224BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (QT NHKS) (705102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Minh Hiếu71405031

2 Nguyễn Lê Như Huỳnh71405379

3 Võ Thị Kim Khánh71405131

4 Trần Ngọc Thu Thảo71205236

5 Hồ Thị Thanh Thúy71405274

6 Nguyễn Thị Thanh Trà71405109

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 225BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (705112 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 12

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Kim Dung71580068

2 Trần Thị Lê Giang71580055

3 Trần Quốc Huy71580052

4 Trần Xuân Ngọc71580040

5 Nguyễn Ngọc Yến Nhi71580047

6 Ngô Ngọc Huỳnh Như71580022

7 Nguyễn Thanh Tâm71580002

8 Ngô Gia Thành71580011

9 Trần Bách Anh Thư71580046

10 Lê Thị Thùy Trang71580067

11 Trần Thị Cẩm Tú71580017

12 Lê Hữu Trung Vũ71580015

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 226BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B409
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (KD Quốc tế) (706102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Trần Hạnh An71306004

2 Trần Đình Thục Đoan71306533

3 Phạm Thị Mỹ Hương71306139

4 Phạm Thị Phương Linh71406234

5 Trần Dũ Long71306186

6 Trương Ngọc Long71406349

7 Nguyễn Hoàng Minh71306203

8 Chen Nguyễn Thảo Nguyên71306233

9 Trần Sĩ Nguyên71306235

10 Trần Nguyễn71306237

11 Chung Thị Minh Nguyệt71406266

12 Đặng Lệ Nhi71406130

13 Nguyễn Thanh Phong71406059

14 Lê Hoàng Phước71406366

15 Nguyễn Trương Mai Phương71106054

16 Võ Thị Minh Thư71406008

17 Nguyễn Thị Hồng Trâm71406096

18 Trần Minh Trí71406127

19 Huỳnh Văn Trung71406360

20 Nguyễn Hoàng Tuấn71406013

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 226BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B409
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (KD Quốc tế) (706102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoàng Vũ71406087

22 Lưu Thanh Vy71306474

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 227BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B409
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (KD Quốc tế) (706102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Phương Diễm70900306

2 Huỳnh Anh Duy71406124

3 Nghiêm Thị Phương Hoa71306549

4 Hoàng Anh Minh71406163

5 Nguyễn Đăng Tính71306729

6 Đỗ Thị Ngọc Trâm71106081

7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân71306748

8 Nguyễn Thị Xuân Tuyền71306439

9 Hoàng Hồng Uyên71306448

10 Nguyễn Hải Triều Vân71306775

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 228BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (CTN) (901102 - 5 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Cao Thế Duy91301255

2 Trần Nguyễn Đức Duy91301256

3 Vũ Thị Thu Hà91301288

4 Vương Đình Hiếu91301312

5 Nguyễn Hoàng Khang91301074

6 Nguyễn Văn Linh91301087

7 Nguyễn Triệu Mẩn91301388

8 Nguyễn Minh Nghĩa91101193

9 Nguyễn Tuấn Nhã91301433

10 Nguyễn Thị An Nhi91301445

11 Lê Đức Quang91001055

12 Phạm Hoàng Sơn91301142

13 Nguyễn Thành Tài91301145

14 Lê Chiến Thắng91201319

15 Phạm Xuân Thịnh91201326

16 Lưu Hồng Thủy91301564

17 Lê Thành Trước91001088

18 Huỳnh Thanh Vũ91301197

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 229BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (CTN) (901102 - 5 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Mộng Bình91301011

2 Nguyễn Lê Khoa Nguyên91301105

3 Nguyễn Minh Tú91201102

4 Lưu Văn Tùng91201105

5 Hồ Hoàng Vinh91201111

6 Nguyễn Hữu Vũ91201384

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 230BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (KH môi trường) (902102 - 5 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lưu Quốc Cường91302127

2 Nguyễn Giang Long91302201

3 Diệp Trí Luận91302040

4 Trần Đức Minh91302209

5 Phạm Thị Xuân Thu91302284

6 Bùi Đỗ Hạnh Trân91302319

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 231BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (KH môi trường) (902102 - 5 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Hồng Hoa91202108

2 Châu Thị Diễm Phúc91302250

3 Nguyễn Ngọc Quân91202179

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 232BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN (BHLD) (903102 - 5 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trịnh Thị Phương Chi91303160

2 Huỳnh Thị Ngọc Hân91303173

3 Châu Nhựt Hoa91303175

4 Huỳnh Ngọc Ánh Khoa91303189

5 Nguyễn Thị Ngọc Linh91303200

6 Nguyễn Như Luân91303069

7 Trần Văn Nên91303074

8 Lê Thị Phương91203071

9 Trần Đình Tâm91303105

10 Trương Minh Triết91303129

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 233BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (QHLĐ) (A03102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 9

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Ngọc HuyA1400046

2 Phạm Thị Cát LinhA1400015

3 Trần Thị MaiA1400098

4 Lê Gia MẫnA1400094

5 Lê Thị Kiều NươngA1400020

6 Trương Thị Hồng PhúcA1400211

7 Nguyễn Nam SơnA1400108

8 Nguyễn Hảo TâmA1400127

9 Dư Tuyết ThanhA1400047

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 234BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (QHLĐ) (A03102 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đoàn Khoa Phương DungA1400132

2 Nguyễn Tuyết KhaA1200041

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/2Mã: 235BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp chuyên ngành (TC-NH) (B00003 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Gia AnB1400548

2 Nguyễn Hoàng Vĩ AnhB1300004

3 Võ Thị Xuân AnhB1400003

4 Lê Vũ BãoB1400539

5 Nguyễn Thị Ngọc BíchB1400331

6 Lê Văn BìnhB1400042

7 Tôn Long Triệu ĐanB1400656

8 Nguyễn Vũ Thùy DungB1400069

9 Tô Ngọc Thoại DuyB1400043

10 Nguyễn Thị DuyênB1400514

11 Trần Thanh HảiB1400444

12 Huỳnh Tuấn HưngB1400368

13 Bùi Quang HuyB1400174

14 Trần Quang MinhB1400300

15 Lê Thảo MyB1400156

16 Đặng Huỳnh Yến NgọcB1400154

17 Trần Cao NguyênB1400430

18 Võ Hồ Anh PhươngB1400614

19 Bùi Thị Ngọc QuyênB1400317

20 Trương Thanh Sang51403145

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/2Mã: 235BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp chuyên ngành (TC-NH) (B00003 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Công ThắngB1400519

22 Trần Phan Phương ThứcB1400168

23 Phan Cẩm TiênB1400582

24 Lưu Trí TínB1300526

25 Mai Xuân TínB1400078

26 Tiêu Ngọc Bảo TrâmB1400051

27 Bùi Thị TrangB1400524

28 Nguyễn Kim TrọngB1400019

29 Trần Nguyễn Thu UyênB1400263

30 Lâm Kim YếnB1400276

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 236BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp chuyên ngành (TC-NH) (B00003 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 3

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Anh KhoaB1300327

2 Nguyễn Bảo NamB1300079

3 Lương Tuấn SangB1200103

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 237BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp chuyên ngành (TC-NH) (B00003 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trang Sĩ ĐứcB1400678

2 Lâm Hồng DuyB1400134

3 Nguyễn Trung HiếuB1400059

4 Trần Nhựt MinhB1300370

5 Trần Lâm Phương NgânB1400488

6 Nguyễn Huyền NgọcB1400155

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 238BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi tốt nghiệp chuyên ngành (TC-NH) (B00003 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hồng Khánh MỹB1200240

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 239BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN Tài chính ngân hàng(CĐ ) (B00007 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 9

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Bình ĐiềnB1480041

2 Nguyễn Kim HânB1480198

3 Lê Thị Mỹ HoaB1480002

4 Huỳnh Thị Thùy HươngB1480176

5 Nguyễn Phúc LâmB1480220

6 Nguyễn Thị Kim NữB1480162

7 Nguyễn Ngọc Thanh ThanhB1480081

8 Phạm Minh ThuậnB1480108

9 Trần Huỳnh Thanh TrúcB1380175

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 240BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: Thi TN môn CN Tài chính ngân hàng(CĐ ) (B00007 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Thị Ngọc AnhB1380001

2 Nguyễn Trúc GiàuB1380041

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNGĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/1Mã: 241BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 2 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 5

Ngày thi: 21/02/2019
Môn học: HP chuyên ngành tổng hợp (C00013 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 2

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Quốc CôngC1301049

2 Phạm Tài HậuC1301078

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/


